	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 2695/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 02 tháng 11  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao kế hoạch sản xuất Đông Xuân 2006 - 2007


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các mục tiêu phát triển kinh tế - Xã hội năm 2007 của tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 599/TTr- KH ngày 01 tháng 11 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao kế hoạch sản xuất Đông Xuân năm 2006 - 2007 trên địa bàn tỉnh Sơn La (Biểu chi tiết kèm theo).
Điều 2. Uỷ ban nhân dân các huyện, Thị xã phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch được giao.

Điều 3. Các ông (Bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTN, H.Châu (01)Thuận (01), 20b.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Chí Thức


KẾ HOẠCH SẢN XUẤT ĐÔNG XUÂN NĂM 2006-2007
(Kèm theo Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)
	Số

TT
	CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ TÍNH
	TOÀN TỈNH
	CHIA RA CÁC HUYỆN

	
	
	
	
	THỊ XÃ
	QUỲNH NHAI
	THUẬN CHÂU
	MƯỜNG LA
	BẮC YÊN
	PHÙ YÊN
	MỘC CHÂU
	YÊN CHÂU
	MAI SƠN
	SÔNG MÃ
	SỐP CỘP

	A
	Chỉ tiêu pháp lệnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Chuẩn bị giống, địa bàn trồng rừng 661
	ha
	1.500
	20
	80
	250
	150
	100
	200
	100
	200
	100
	200
	100

	1
	Rừng phòng hộ
	Ha
	1.000
	20
	80
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Hỗ trợ rừng sản xuất
	Ha
	500
	
	
	150
	
	
	100
	
	100
	
	100
	

	B
	Chỉ tiêu hướng dẫn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Diện tích cây nông nghiệp
	Ha
	88.000
	950
	4.610
	10.870
	7.930
	7.320
	11.970
	10.980
	9.155
	12.080
	9.750
	2.385

	1
	Lúa chiêm xuân
	Ha
	9.000
	350
	860
	1.370
	580
	320
	1.620
	730
	655
	680
	1.200
	635

	
	- Diện tích
	Ha
	9.000
	350
	860
	1.370
	580
	320
	1.620
	730
	655
	680
	1.200
	635

	
	TĐ: + Diện tích lúa lai
	Ha
	4.000
	300
	300
	500
	260
	220
	780
	500
	250
	300
	490
	100

	2
	Gieo trồng vụ xuân hè
	Ha
	79.000
	600
	3.750
	9.500
	7.350
	7.000
	10.350
	10.250
	8.500
	11.400
	8.550
	1.750

	
	- Diện tích cây ngô
	Ha
	60.000
	500
	3.000
	7.000
	5.000
	5.000
	8.000
	9.000
	8.000
	9.000
	4.500
	1.000

	
	- Diện tích lúa nương
	Ha
	11.000
	0
	400
	1.7000
	750
	1.900
	650
	1.000
	400
	900
	2.550
	750

	
	- Diện tích đậu tương
	Ha
	8.000
	100
	350
	800
	1.600
	100
	1.700
	250
	100
	1.500
	1.500
	

	II
	Chuẩn bị giống, địa bàn trồng mới cây công nghiệp
	
	4.300
	360
	0
	130
	0
	20
	10
	370
	850
	2.560
	0
	0

	1
	Cây chè
	Ha
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích trồng mới
	Ha
	400
	
	
	20
	
	20
	10
	300
	50
	
	
	

	2
	Cây cà phê
	Ha
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích trồng mới
	Ha
	200
	50
	
	100
	
	
	
	
	
	50
	
	

	3
	Cây dâu tằm
	Ha
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích trồng mới
	Ha
	100
	10
	
	10
	
	
	
	70
	
	10
	
	

	4
	Cây mía
	
	1.100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích trồng lại
	Ha
	1.100
	
	
	
	
	
	
	
	300
	800
	
	

	5
	Sắn công nghiệp
	
	2.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích trồng mới
	Ha
	2.500
	300
	
	
	
	
	
	
	500
	1.700
	
	

	III
	Cây ăn quả
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích trồng mới
	Ha
	200
	10
	20
	20
	10
	20
	20
	20
	20
	20
	30
	10

	IV
	Rau xanh
	
	3.800
	350
	250
	360
	400
	200
	530
	410
	310
	630
	250
	110

	V
	Hoa cây cảnh
	Ha
	33
	6
	
	
	5
	
	1
	20
	
	1
	
	

	VI
	Chuẩn bị giống, địa bàn trồng rừng kinh tế
	Ha
	500
	0
	0
	0
	0
	50
	150
	100
	0
	50
	150
	0

	
	- Rừng nguyên liệu giấy
	Ha
	300
	
	
	
	
	50
	150
	100
	
	
	
	

	
	- Trồng rừng chương trình khác
	Ha
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	150
	


